KẾ HOẠCH THÁNG 12/2024
(Từ ngày 2.12.2024 đến ngày 27.12.2024)
 1.Phát triển thể chất:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

	Lưng, bụng, lườn:  
+Nghiêng người sang trái – phải (TDS)
+Lần lượt từng chân bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.(TDS)
	
	

	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

	-Đứng co 1 chân(HĐNT)
	
	

	Trẻ kiểm soát được vận động:

	- Đi làm theo người dẫn đầu(HĐNT)
	- Đi thay đổi theo vật chuẩn
	

	-Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	
	- Bò theo dích dắc qua 3 điểm.
- Bật liên tục về phía trước
- Đi theo đường dích dắc.
- Bật xa(20 – 25 cm).
	

	Trẻ biết thực hiện được vận động:

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk120791630]- Đan lá chuối (Chơi góc)
[bookmark: OLE_LINK18]- Tô, vẽ nguệch ngoạc(Chơi góc)
- Cài, cởi nút áo, kéo khóa (Giờ ngủ)
	- Xếp mèo con từ lá
- Gấp con cá
- Bé cài nút áo
- Bé thay và gấp quần áo
	
Chủ đề: Con cá

	-Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc:

	-Nhận biết một số thực phẩm, thức ăn thông thường như: cơm, trứng, sữa, mì, cà chua, dưa hấu...(Giờ ăn).
-Tập uống sữa hàng ngày (Giờ ăn) 
- Tên gọi, giá trị DD của một số thực phẩm thông dụng: Quả ổi(SHC)
	
	

	Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều thức ăn khác nhau:

	[bookmark: OLE_LINK20]- Ăn uống đầy đủ, hợp lý và lành mạnh:
+ Ăn nhiều trái cây và rau củ(TCS)
	- Bé nên ăn gì tốt cho sức khỏe
	

	[bookmark: _Hlk160798387]Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày:

	[bookmark: OLE_LINK16]- Tên gọi, cách chế biến, bảo quản một số món ăn thông dụng: Cua(SHC)
-Biết cần phải uống đủ nước(SHC)
	
	

	Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở.

	[bookmark: OLE_LINK19]-  Vệ sinh cá nhân: Cách vi trùng lây lan và biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm(SHC)
- Biết giữ an toàn cho bản thân(TCS)
	
	

	-Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.

	- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh cơ thể đối với sức khoẻ(SHC)
- Ra ngoài trời lạnh biết mặc áo ấm(HDNT)
- Tránh các hành động nguy hiểm: Đánh cắn bạn(Chơi góc)
[bookmark: OLE_LINK17]- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp(TCS)
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]- Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	


2. Phát triển nhận thức:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.


	-Hiện tượng nóng, lạnh ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ. (HĐNT)
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK13]-Trang phục mùa lạnh.Ra ngoài trời lạnh biết mặc áo ấm(SHChiều)

	- Chú bộ đội


	Chủ đề: Bé tìm hiểu về Chú bộ đội.

	- Trẻ làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.

	
	- Khám phá sự thay của hạt é.
- Khám phá vật nổi- vật chìm
- Khám phá tan- không tan trong nước
	

	- Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.

	- Tác hại túi nilong(SHC)(Tháng 12)

	- Ông già noel
	

	- Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe, ngửi, sờ...để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK14]- Một vài đặc điểm, tính chất của cát, sỏi(Chơi góc)

	
	

	Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.

	- Hát các bài hát về đồ dùng đồ chơi(SHC)
	
	

	Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]-Nhận biết giày dép đồ vật có đôi(SHC)
-Tập Toán trang 9,10,11( SHC)
	-Nhận biết to- nhỏ
	

	-Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.

	
	-Xếp tương ứng 1-1
	

	-Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn;nặng hơn/nhẹ hơn; bằng nhau.

	- So sánh 2 đối tượng bằng nhau(SHC)
-Tập KH VÀ XH 11,12,13(SH Chiều)
	
	

	[bookmark: _Hlk129952602]-Trẻ nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.

	
	Gia đình của bé:
- Tên của bố mẹ
- Các thành viên trong gia đình.
- Địa chỉ gia đình.
	

	-Trẻ kể tên một số lễ hội, một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương:

	
	· Bé vui chơi Noel

· Bé vui cùng chú bộ đội
	
Chủ đề: Bé tìm hiểu về Chú bộ đội


3.Phát triển ngôn ngữ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ nghe hiểu từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…

	Hiểu các từ chỉ sự vật, hành động quen thuộc. (HĐNT)
	· Chú bộ đội
	

	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao:

	Chi chi chành chành (HĐNT)
Lộn cầu vồng (HĐNT)
	- Cô dạy
- Rong và cá
- Con cá vàng
	
Chủ đề: Con cá

	-Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách, xem tranh 

	[bookmark: _Hlk120791468]-Tiếp xúc với chữ, sách truyện(Chơi góc)

	-Bé biết mở sách nhẹ nhàng
- Kể lại truyện Gấu con bị đau răng
	


4.Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội :
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao ( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi)

	-Thích và có kỹ năng tự phục vụ với sự giúp đỡ của cô:
[bookmark: _Hlk157596880][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]+Tự vào bàn ăn(Giờ ăn)
+Đi vệ sinh đúng nơi qui định(SHC)
[bookmark: OLE_LINK15]+Biết cần phải uống đủ nước. (SHC)
[bookmark: _Hlk157596894]+Tự mặc áo gối(Giờ ngủ)
	
	

	-Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận.

	-Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
( HĐNT) 

	- Bé cho cá ăn
- Bé biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
-Nhận biết một số trạng thái cảm xúc(vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của người khác
- Bé bắt cá
- Bé tập làm chú bộ đội
- Bé nói lời yêu thương với chú bộ đội.

	Chủ đề: Con cá




Chủ đề: Bé tìm hiểu về Chú bộ đội


	-Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

	-Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ(SHC)
- Thơ: Mười quả trứng tròn(SHC)
	-Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ
Nghe bài hát
+ Trống cơm
+ Cho con
	

	-Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.

	-Nhận biết hành vi “đúng” - “sai”
(Đón trẻ)  
	· Bé nói lời cảm ơn
	

	-Trẻ cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.

	-Chơi hoà thuận với bạn.
(Chơi góc)
	
	


5.Phát triển thẫm mỹ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng,

	[bookmark: _Hlk120791510]-Nghe các bài hát bản nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân ca)(Chơi góc)
	
	

	-Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp  nổi bật ( về màu sắc, hình dáng...) của các tác phẩm tạo hình.

	- Mặc trang phục, chải tóc gọn gàng (TCS)
-Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh cơ thể đối với sức khoẻ. (SHC)
	- Bé dán sáng tạo từ hình tam giác
- Tô màu con cá
- Tô màu chú bộ đội
- Vẽ lá cờ
	

Chủ đề: Con cá

	-Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt… đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.

	[bookmark: _Hlk120791556]-Xoay tròn đất nặn. (chơi góc)

	-Nặn con cá
-Nặn các quả dạng tròn.
	Chủ đề: Con cá

	-Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

	-Mẹ đi vắng(SHC)
	· Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát:
· Ai cũng yêu chú mèo.
· Em thích làm chú bộ đội.

· Hoa bé ngoan.
· Cá vàng bơi
	


Chủ đề: Bé tìm hiểu về Chú bộ đội


Chủ đề: Con cá

	-Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc.

	Hát tự nhiên (chơi góc)

	· Chiếc khăn tay
	

	- Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.

	-Tập: Tạo hình trang:2,7,22(SHC)
· Chấm màu trang trì cây thông
· Vẽ dưa hấu
	· Xé, dán chổi
· Tạo hình bông hoa từ vỏ các loại hạt.


	



